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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 - QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Từ Văn Khánh 

Bà Nguyễn Thị Nga. 

- Thư ký phiên toà: Ông Trần Tiến Dũng - Thư ký Toà án nhân dân Khu vực 

5 - Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 - Quảng Ngãi tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳnh Thanh Tụ - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 02 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Quảng 

Ngãi, Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình 

sự thụ lý số: 07/2025/TLST- HS, ngày 20 tháng 11 năm 2025 theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 19/2026/QĐXXST-HS, ngày 19/01/2026, Quyết định hoãn 

phiên tòa số: 04/2026/QĐST-HS ngày 03/02/2026, đối với bị cáo:  

 PHAN QUANG M (tên gọi khác: Không), sinh ngày 28/01/2004 tại Quảng 

Ngãi. Nơi cư trú: thôn P.S, xã L.P, tỉnh Quảng Ngãi. Nghề nghiệp: Không; trình 

độ văn hóa: 11/12. Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam. Con ông: Phan Ngọc T, sinh năm 1979 và bà: Lê Thị Thanh T, sinh 

năm 1979. Tiền án: Ngày 17/7/2023, bị Tòa án nhân dân thị xã H.N, tỉnh Bình 

Định xử phạt 05 (năm) tháng tù về tội: "Trộm cắp tài sản", chưa được xóa án tích. 

Tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 28/5/2025 đến ngày 29/5/2025; tạm giam từ 

ngày 31/5/2025 đến ngày 19/11/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo 

lĩnh. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại:  

1.  Bà Trần Thị X, sinh năm: 1952; địa chỉ: Thôn M.H, xã Đ.C, tỉnh Quảng 

Ngãi; vắng mặt. 
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2.  Ông Phạm Ngọc T1, sinh năm 1955 và bà Trần Thị B, sinh năm: 1959; 

cùng địa chỉ: Thôn P.S, xã L.P, tỉnh Quảng Ngãi; vắng mặt. 

3. Ông Huỳnh Hữu L, sinh năm 1955 và bà Lê Thị N, sinh năm: 1966; 

cùng địa chỉ: Thôn P.A, xã L.P, tỉnh Quảng Ngãi; vắng mặt. 

4.  Ông Phạm Đức T2, sinh năm: 1952 và bà Cao Thị Xuân H, sinh năm: 

1954; cùng địa chỉ: Thôn P.T, xã M.Đ, tỉnh Quảng Ngãi; ông T2 có đơn xin xét 

xử vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1.  Ông Nguyễn Thoát H - Chủ Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng bạc K.H; 

địa chỉ: Thôn M.T, xã K.C, tỉnh Quảng Ngãi; vắng mặt. 

2. Anh Tạ Ngọc Bảo T3, sinh năm: 2001; địa chỉ: Thôn 6, xã M.C, tỉnh Quảng 

Ngãi; có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3. Bà Lê Thị Thúy H1, sinh năm:1981; địa chỉ: Thôn P.S, xã L.P, tỉnh Quảng 

Ngãi; có mặt. 

4. Ông Huỳnh Văn Đ - Chủ Doanh nghiệp tư nhân mỹ nghệ kim hoàn H.Đ; 

địa chỉ: Tổ 2, khu phố T.T, phường H.A.T, thành phố Đ.N; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Phan Quang M là người không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền 

trang trải cho nhu cầu tiêu xài cá nhân và chơi game trên mạng, bị cáo đã lợi dụng 

sự sơ hở trong quản lý tài sản của người dân, điều khiển xe mô tô đi dọc các tuyến 

đường tìm nhà vắng người để trộm cắp tài sản. Trên cơ sở kết quả điều tra xác định 

được như sau: 

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 19/05/2025, M điều khiển xe mô tô biển kiểm 

soát 76AF-026.05 đến thôn Mỹ Hưng, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 

nhà bà Trần Thị X đóng khóa cửa cổng, không có người trông coi, M dựng xe 

ngoài đường rồi trèo tường rào vào nhà. M đi vào phòng ngủ, lục lấy số tiền 

50.000.000 đồng trong túi ni lông treo trên giá treo đồ. Sau khi cất giấu tiền vào 

áo khoác, bị cáo tiếp tục lục tìm trong tủ phát hiện 01 cái hộp màu đỏ bên trong có 

01 nhẫn vàng có đính viên đá hình bầu dục màu xanh, 01 sợi dây chuyền vàng có 

mặt hình chữ nhật, M lấy chiếc nhẫn và sợi dây chuyền bỏ vào túi áo khoác, để lại 

vỏ hộp dưới nền nhà rồi tẩu thoát, điều khiển xe mô tô đến nhà Tạ Ngọc Bảo T3 

và nhờ Tài chở đi chơi. Khi đến tiệm vàng Kim H1do ông Nguyễn Thoát H1 - Chủ 

Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng bạc Kim  H1làm chủ sở hữu ở thôn Mỹ Trang, 
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xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi, M vào mua 01 chiếc nhẫn vàng tây giá 

1.800.000 đồng rồi bán 01 chiếc nhẫn vàng và 01 sợi dây chuyền vàng lấy trộm 

của bà X với số tiền 13.130.000 đồng và nói tiệm vàng Kim  H1chuyển số tiền trên 

vào tài khoản Ngân hàng Agribank của T3. Trên đường đi, T3 chuyển khoản cho 

M số tiền 3.000.000 đồng, còn số tiền 10.130.000 đồng T3 mượn M, khi đi đến xã 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, M vào một cửa hàng điện thoại di động nhờ chủ cửa 

hàng chuyển vào tài khoản Ngân hàng Agribank của T3 số tiền 30.000.000 đồng. 

Sau đó, M nhờ T3 chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản Ngân hàng 

Vietcombank mang tên Đoàn Thị Hoàng A để nộp tiền chơi game.  

Ngày 03/10/2025, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình 

sự tỉnh Quảng Ngãi kết luận giá trị của 01(một) chiếc nhẫn bằng kim loại màu 

vàng, có giá trị 10.814.000 đồng; 01 ( một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu 

vàng, có giá trị 4.767.000 đồng; 01(một) mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 

có giá trị 1.919.000 đồng.  

Như vậy, tổng giá trị tài sản Phan Quang M trộm cắp của bà Trần Thị X vào 

ngày 19/5/2025 là: 67.500.000đồng (Sáu mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng). 

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định Phan Quang M còn thực hiện 03 vụ trộm 

cắp tài sản khác tại các xã Long Phụng, Mộ Đức, cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 15 giờ ngày 26/4/2025, Phan Quang M điều khiển xe 

mô tô biển kiểm soát 76AF-026.05 đi tìm kiếm các hộ gia đình không có người 

trông coi để thực hiện hành vi trộm cắp. Khi đến nhà bà Trần Thị B thuộc thôn 

Phước Sơn, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi thấy không có người ở nhà nên M 

trèo rào vào sân thấy trên chiếc xe mô tô có để chùm chìa khóa, M rút chùm chìa 

khóa mở cửa vào nhà. M đi vào phòng ngủ và lục tìm trong tủ quần áo thấy 01 túi 

xách bên trong có 01 sợi dây chuyền vàng, rồi tiếp tục tìm trong tủ đồ thì thấy có 

01 bao lì xì màu đỏ bên trong có nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng với tổng số 

tiền là 27.000.000đồng, 01 điện thoại di động hiệu VIVO màu xanh. Sau khi lấy 

được các tài sản nêu trên, bị cáo M cất giấu vào túi quần rồi trèo ra ngoài, điều 

khiển xe mô tô về nhà. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, M liên lạc cho Tạ Ngọc Bảo 

T3 điều khiển xe ô tô biển số 76A - 768.72 chở M đi chơi, M nói với T3 tìm tiệm 

vàng bán sợi dây chuyền bạn gái của M cho mượn bán trả nợ. Khi đi đến tiệm vàng 

Hồng Đ do ông Huỳnh Văn Đức - Chủ Doanh nghiệp tư nhân mỹ nghệ kim hoàn 

Hồng Đ làm chủ sở hữu ở phường Hội An, thành phố Đà Nẵng, M cùng T3 vào 

bán sợi dây chuyền vàng được 7.350.000đồng. M nói tiệm vàng Hồng Đ chuyển 

số tiền này vào tài khoản Ngân hàng Agribank của T3. Sau đó, M bán điện thoại 

di động hiệu VIVO 1906-Y11, màu xanh cho một người không rõ nhân thân tại 

chợ Hội An với giá 700.000 đồng. Sau khi T3 tính tiền xe dịch vụ, T3 chuyển 

khoản số tiền còn lại 5.500.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Quân Đội của M.  

Ngày 03/10/2025, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình 

sự tỉnh Quảng Ngãi kết luận giá trị của 01(một) điện thoại di động hiệu Vivo 1906-

Y11, có giá trị 630.000 đồng; 01(một) sợi dây chuyền có giá trị 8.264.000đồng.  
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Như vậy, tổng giá trị tài sản mà Phan Quang M trộm cắp của bà Trần Thị B, 

ông Phạm Ngọc T1 vào ngày 26/4/2025 là: 35.894.000đồng (Ba mươi lăm triệu, 

tám trăm chín mươi bốn nghìn đồng). 

Vụ thứ hai: Khoảng 08 giờ ngày 19/5/2025, M điều khiển xe mô tô biển 

kiểm soát 76AF-026.05 đi đến thôn Phú An, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi thấy 

nhà bà Lê Thị N không có người ở nhà, M trèo rào vào nhà rồi đi vào phòng ngủ. 

M lục tìm trong chiếc áo treo ở cửa tủ quần áo thấy có một cái ví nữ, bên trong có 

số tiền 2.600.000 đồng và 44 USD rồi trèo ra ngoài điều khiển xe mô tô ra về.  

Ngày 24/6/2025, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận 

giám định số: 563/KL-KTHS, kết luận: Các tờ tiền gửi giám định là tiền thật.  

Công văn số: 1352/KV9-TH ngày 04/6/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam Chi nhánh Khu vực 9 về việc phối hợp cung cấp tỷ giá ngoại tệ, theo đó tỷ 

giá của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ áp dụng cho ngày 19/5/2025 như sau: 01 Đô 

la Mỹ = 24.970.000 VND, do đó 44 Đô la Mỹ có giá trị 1.098.680 đồng (Một triệu 

không trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi đồng).  

Như vậy, tổng giá trị tài sản Phan Quang M trộm cắp được của bà Lê Thị N, 

ông Huỳnh Hữu L vào ngày 19/5/2025 là: 3.698.680 đồng (Ba triệu, sáu trăm chín 

mươi tám nghìn, sáu trăm tám mươi đồng). 

Vụ thứ ba: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/5/2025, Phan Quang M điều 

khiển xe mô tô biển kiểm soát 76AF-026.05 mang theo 01 cái búa để trong túi áo 

khoác màu đen đi tìm nhà người dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Đến 

khoảng 16 giờ cùng ngày, M phát hiện nhà ông Phạm Đức T2 thuộc thôn Phước 

Tây, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi không có người ở nhà nên trèo rào vào nhà để 

trộm cắp tài sản. M vào phòng ngủ thì phát hiện và lấy 02 tờ tiền mỗi tờ có mệnh 

giá 500.000 đồng trong chiếc áo treo trên tường. Khi M tiếp tục tìm kiếm tài sản 

để trộm cắp, thì ông T2 phát hiện nói “cháu là ai và vô đây làm gì”, M không trả 

lời thì ông T2 xông vào xô ngã M xuống giường, dùng hai tay bóp cổ, khống chế 

M và hô hoán. Lúc này, M nằm ngửa dưới giường, ông T2 nằm đè phía trên, dùng 

tay bóp cổ M thì M dùng hai tay đẩy ông T2 ra và dùng chân đạp vào bụng ông T2 

với mục đích để ông T2 thả ra, lúc này cái búa mà M mang theo trong người bị rơi 

xuống giường. Khi ông T2 thả M ra thì M cầm cái búa bỏ chạy ra phía sau nhà, 

thấy vậy ông T2 đuổi theo, khi M chạy đến cửa sau thì bị vướng hàng rào B40 nên 

không chạy được nữa, ông T2 vừa chạy đến vừa hô hoán, lúc này M quỳ gối xuống 

đất nói “bác tha cho cháu đừng la lên nữa” thì ông T2 bảo M đưa cái búa cho ông 

T2 cầm. Sau đó, ông T2 cầm lấy cái búa chạy ra phía trước nhà tiếp tục hô hoán 

lên nên M leo tường rào B40 phía sau nhà hướng đồng ruộng bỏ chạy bộ. Trên 

đường bỏ chạy, M làm rơi số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) trộm cắp được 

của ông T2 và cởi áo khoác màu đen vứt bỏ xuống bờ sông. 

Tổng giá trị tài sản trong 04 lần bị cáo Phan Quang M trộm cắp là: 

108.092.680 đồng (Một trăm lẻ tám triệu, không trăm chín mươi hai nghìn sáu 

trăm tám mươi đồng) [(35.894.000 đồng + 3.698.680 đồng + 67.500.000 đồng 

+1.000.000 đồng)]. 
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Cáo trạng số: 05 /CT-VKSKV5 ngày 20/11/2025 của Viện kiểm sát nhân dân 

Khu vực 5 – Quảng Ngãi truy tố bị cáo Phan Quang M về tội: “Trộm cắp tài sản” 

theo điểm c, đ khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự;  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố; đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Quang M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm c, đ khoản 2 Điều 173; b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, 

h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phan Quang M từ 

03 (ba) năm 06 (sáu) tháng đến 04 (bốn) năm tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Phan Quang M đã tác động gia đình bồi thường 

cho bà Trần Thị B và ông Phạm Ngọc T1 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu 

đồng), bà Lê Thị N và ông Huỳnh Hữu L 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm nghìn 

đồng), bà Trần Thị X 39.870.000 đồng (Ba mươi chín triệu tám trăm bảy mươi 

nghìn đồng), ông Phạm Đức T2 và bà Cao Thị Xuân H 1.000.000 đồng (Một triệu 

đồng), Ông Nguyễn Thoát H1 - Chủ Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng bạc Kim  

H113.130.000 đồng (Mười ba triệu một trăm ba mươi nghìn đồng). Bà B, ông T1; 

bà Nữ, ông L; bà X, ông T2,H và ông Nguyễn Thoát H1 - Chủ Doanh nghiệp tư 

nhân hiệu vàng bạc Kim  H1đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì thêm về phần 

dân sự nên không xem xét, giải quyết. 

Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 76AF-026.05, màu trắng đen; 01( 

một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 035129, biển số đăng ký 76AF-

026.05 mang tên Phan Quang M. Đây là tài sản thuộc sở hữu của Phan Quang M, 

M sử dụng phương tiện này để đi trộm cắp tài sản. Đề nghị tịch thu sung ngân sách 

nhà nước.  

Đối với 01(một) cái búa bằng sắt; 01(một) áo khoác dài tay màu đen. Đây là 

tài sản thuộc sở hữu của Phan Quang M, tài sản không còn giá trị sử dụng, đề nghị 

tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với số tiền 650.000 đồng là tài sản cá nhân của Phan Quang M, đề nghị 

trả lại cho M. 

* Đối với những đối tượng và hành vi có liên quan: 

- Đối với bà Đoàn Thị Hoàng A là người nhận số tiền 30.000.000 đồng do 

Phan Quang M chuyển để chơi game, Cơ quan điều tra đã ủy thác cho Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh làm việc với bà A nhưng chưa có kết quả. 

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục theo dõi kết quả ủy thác và xử lý theo quy định. 

- Đối với anh Tạ Ngọc Bảo T3, là người chở bị cáo M đi chơi, bán vàng, sau 

đó M nhờ Tài nhận tiền bán vàng chuyển vào tài khoản của Tài. Qua điều tra xác 

định, Tài là người làm nghề chạy xe dịch vụ, M thuê T3 chở đi khi có nhu cầu, T3 

không biết các tài sản trên do M trộm cắp mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an tỉnh Quảng Ngãi không xem xét, xử lý đối với T3 là phù hợp. 
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- Đối với 02 (hai) tiệm vàng bạc Kim  H1và Hồng Đ là người mua tài sản do 

M trộm cắp. Qua điều tra xác định cả hai tiệm vàng này trong quá trình giao dịch, 

không biết các tài sản này do M trộm cắp mà có nên không xem xét trách nhiệm 

là phù hợp.  

- Đối với đối với người mua điện thoại vivo: Vì người mua điện thoại không 

rõ lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xác minh, triệu tập 

hay xem xét trách nhiệm pháp lý đối với cá nhân này 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

1. [Về tố tụng]: 

[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

tỉnh Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 - Quảng Ngãi, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bị cáo, bị hại, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

[1.2] Tại phiên tòa bị hại ông Phạm Đức T2, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan ông Tạ Ngọc Bảo T3 có đơn xin xét xử vắng mặt; bị hại bà Trần Thị B và 

ông Phạm Ngọc T1, bà Trần Thị X, bà Lê Thị N và ông Huỳnh Hữu L, bà Cao Thị 

Xuân H cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thoát H1 - Chủ 

Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng bạc Kim Hoan, ông Huỳnh Văn Đức - Chủ Doanh 

nghiệp tư nhân mỹ nghệ kim hoàn Hồng Đ vắng mặt; xét thấy, những người bị hại 

cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai đầy đủ tại hồ sơ 

vụ án, việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. 

Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật Tố tụng Hình sự tiến 

hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 – Quảng Ngãi đã truy tố. Lời 

khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều 

tra, truy tố; phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo Phan Quang M là người 

không có nghề nghiệp, để có tiền trang trải cho nhu cầu tiêu xài và để chơi game 

trên mạng. Bị cáo lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của người dân để trộm 

cắp tài sản, trong khoảng thời gian từ ngày 26/4/2025 đến ngày 26/5/2025, bị cáo 

đã 04 lần trộm cắp tài sản của bà Trần Thị B và ông Phạm Ngọc T1, bà Lê Thị N 

và ông Huỳnh Hữu L, bà Trần Thị X, ông Phạm Đức T2 và bà Cao Thị Xuân H 
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với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 108.092.680 đồng (Một trăm lẻ tám triệu, 

không trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi đồng). Mặc khác, trong lần 

trộm cắp ngày 26/5/2025, tại nhà ông T2, khi bị ông T2 phát hiện và bắt giữ, bị 

cáo đã có hành vi chống trả quyết liệt bằng cách dùng hai tay đẩy mạnh và dùng 

chân đạp vào vùng bụng của ông T2 khiến ông T2 ngã ngửa, nhằm mục đích tẩu 

thoát. 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bị cáo Phan Quang M phạm tội: “Trộm 

cắp tài sản” theo quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự.  

[2.2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Bị cáo là người có đủ năng lực 

nhận thức, điều khiển hành vi, nhận thức việc xâm phạm quyền sở hữu tài sản của 

người khác là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn lén lút chiếm đoạt tài sản của 

người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần áp dụng mức hình 

phạt tương xứng cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian đủ răn đe, giáo dục bị 

cáo và phòng ngừa chung. 

[3] Xét các tình tiết tăng năng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

[3.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong thời gian ngắn từ ngày 

26/4/2025 đến ngày 26/5/2025, bị cáo đã thực hiện 04 lần trộm cắp tài sản, trong 

đó có 03 lần trộm cắp tài sản trên 2.000.000đồng; mặt khác vào ngày 17/7/2023, 

bị cáo M bị Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định xử phạt 05 (Năm) 

tháng tù về tội: "Trộm cắp tài sản". Tính đến ngày 26/4/2025, bị cáo chưa được 

xóa án tích, nên bị cáo bị áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm 

tội từ 02 lần trở lên” và “Tái phạm” được quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 

của Bộ luật Hình sự. 

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy 

tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình. Bị cáo đã tự nguyện tác động gia đình bồi thường, khắc phục 

hậu quả cho những người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phía bị 

hại cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Bên cạnh đó, bị cáo có ông ngoại và bà ngoại là người có 

công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương 

Kháng chiến; mẹ bị cáo là nạn nhân chất độc màu da cam nên bị cáo được áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Phan Quang M đã tác động gia đình bồi 

thường cho bà Trần Thị B và ông Phạm Ngọc T1 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy 

triệu đồng), bà Lê Thị N và ông Huỳnh Hữu L 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm 

nghìn đồng), bà Trần Thị X 39.870.000 đồng (Ba mươi chín triệu tám trăm bảy 

mươi nghìn đồng), ông Phạm Đức T2 và bà Cao Thị Xuân H 1.000.000 đồng (Một 

triệu đồng), Ông Nguyễn Thoát H1 - Chủ Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng bạc 

Kim  H113.130.000 đồng (Mười ba triệu một trăm ba mươi nghìn đồng). Bà B, 

ông T1; bà Nữ, ông L; bà X, ông T2, H và ông Nguyễn Thoát H1 - Chủ Doanh 
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nghiệp tư nhân hiệu vàng bạc Kim  H1đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì 

thêm về phần dân sự nên không xem xét, giải quyết. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

[5.1] Đối với 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng, 01 (một) hạt đá màu xanh, 

01 (một) dây chuyền vàng có 01 mặt dây chuyền hình chữ nhật; 01 hộp nhựa màu 

đỏ, 01 túi ni lông màu đen; số tiền 10.130.000 đồng là tài sản thuộc sở hữu của bà 

Trần Thị X, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp.  

[5.2] Đối với số tiền 44 USD (Bốn mươi bốn Đô la Mỹ) là tài sản thuộc sở 

hữu của bà Lê Thị N, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp.  

[5.3] Đối với 01 điện thoại di động hiệu IPhone 12 Pro Max, màu trắng; 01 

điện thoại di động hiệu ViVo, màu xanh là tài sản cá nhân thuộc sở hữu của Phan 

Quang M, không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra đã trả lại cho 

chủ sở hữu là phù hợp.  

[5.4] Đối với 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 76AF-026.05, màu trắng đen; 

01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 035129, biển số đăng ký 

76AF-026.05 mang tên Phan Quang M. Đây là tài sản thuộc sở hữu của Phan 

Quang M, M sử dụng phương tiện này để đi trộm cắp tài sản nên tịch thu, nộp ngân 

sách nhà nước.  

[5.5] Đối với 01(một) cái búa bằng sắt; 01(một) áo khoác dài tay màu đen. 

Đây là tài sản thuộc sở hữu của Phan Quang M, tài sản không còn giá trị sử dụng 

nên tịch thu và tiêu hủy. 

[5.6] Đối với số tiền 650.000 đồng là tài sản cá nhân của Phan Quang M, trả 

lại cho Phan Quang M. 

Các vật chứng, tài sản trên theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 

15/12/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi với Phòng 

Thi hành án dân sự Khu vực 5 – Quảng Ngãi.  

[6] Về các vấn đề khác:  

[6.1] Đối với bà Đoàn Thị Hoàng A là người nhận số tiền 30.000.000 đồng 

do Phan Quang M chuyển để chơi game, Cơ quan điều tra đã ủy thác cho Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh làm việc với bà A nhưng chưa có kết quả. 

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục theo dõi kết quả ủy thác và xử lý theo quy định. 

[6.2] Đối với anh Tạ Ngọc Bảo T3, là người chở bị cáo M đi chơi, bán vàng, 

sau đó M nhờ T3 nhận tiền bán vàng chuyển vào tài khoản của T3. Qua điều tra 

xác định, T3 là người làm nghề chạy xe dịch vụ, M thuê T3 chở đi khi có nhu cầu, 

T3 không biết các tài sản trên do M trộm cắp mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an tỉnh Quảng Ngãi không xem xét, xử lý đối với T3 là phù hợp. 

[6.3] Đối với 02 (hai) tiệm vàng bạc Kim  H1và Hồng Đ là tiệm vàng mua tài 

sản do M trộm cắp. Qua điều tra xác định cả hai tiệm vàng này trong quá trình giao 
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dịch, không biết các tài sản này do M trộm cắp mà có nên xem xét, xử lý là phù 

hợp.  

[6.4] Đối với đối với người mua điện thoại vivo: Vì người mua điện thoại 

không rõ lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xác minh, triệu 

tập hay xem xét, xử lý đối với cá nhân này. 

[7] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5- Quảng Ngãi về 

tội danh, mức hình phạt, xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự và các vấn đề khác 

có liên quan đến vụ án là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được 

chấp nhận. Tuy nhiên mức hình phạt đối với bị cáo hơi có phần nghiêm khắc. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

 [9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, Điều 333 của Bộ luật 

Tố tụng Hình sự; 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng: Điểm c, đ khoản 2 Điều 173, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;  

Khoản 1 Điều 292; Điều 106, 331, 333, 337 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; 

điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

2. Tuyên bố bị cáo Phan Quang M phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Phan Quang M 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt đi chấp hành án được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

28/5/2025 đến ngày 29/5/2025 và thời gian tạm giam từ ngày 31/5/2025 đến ngày 

19/11/2025. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Phan Quang M đã tác động gia đình bồi 

thường cho các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người này 

không có yêu cầu thêm về dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

4. Về xử lý vật chứng: Tuyên, 

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 76AF-

026.05, màu trắng đen;  

Tịch thu và tiêu hủy: 01( một) cái búa bằng sắt có chiều dài 28cm; 01 (một) 

áo khoác dài tay màu đen xanh, 

- Trả lại cho bị cáo Phan Quang M số tiền 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi 

nghìn đồng). 
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Số tiền 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng) đã được Phòng Cảnh 

sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi chuyển cho Thi hành án dân sự tỉnh Quảng 

Ngãi tại tài khoản số 0349.0.1054192.00000 theo Ủy nhiệm chi ngày 12/12/2025.  

Tiếp tục tạm giữ số tiền 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng) của 

Phan Quang M theo Giấy ủy nhiệm chi ngày 12/12/2025 tại tài khoản số 

0349.0.1054192.00000 để đảm bảo thi hành án. 

(Các vật chứng, tài sản trên theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 

15/12/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi với Phòng 

Thi hành án dân sự Khu vực 5 – Quảng Ngãi.) 

- Tuyên giao 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 035129, 

biển số 76AF-026.05 mang tên Phan Quang M cho Phòng Thi hành án dân sự Khu 

vực 5 – Quảng Ngãi để đảm bảo thi hành án.  

5. Về án phí: Bị cáo Phan Quang M phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án; Đối với bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND KV5 – Quảng Ngãi; 

- Phòng THAHS CA tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phòng Ng.vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phòng THADS Khu vực 5 – Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ; Văn Thư. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung 

 


